
      
 

Tóm tắt nghiên cứu  

Xung đột môi trường, tác động xã hội, và công lý môi trường ở Việt Nam:  

Nghiên cứu trường hợp, phân tích và ý nghĩa chính sách 

Nghiên cứu 'Xung đột môi trường, tác động xã hội, và công lý môi trường ở Việt Nam: Nghiên 

cứu trường hợp, phân tích và ý nghĩa chính sách' tìm hiểu và phân tích những nguyên nhân và 

giải pháp cho xung đột môi trường ở Việt Nam từ giác độ công lý môi trường. Quá trình công 

nghiệp hóa và giảm nghèo nhanh chóng thời gian qua đang khiến cho môi trường tự nhiên ở 

Việt Nam phải trả những cái giá đắt đỏ. Theo ước tính, ô nhiễm công nghiệp làm giảm 12% tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi năm. Ô nhiễm nước và không khí do phát triển công nghiệp đã 

gia tăng liên tục, và Việt Nam nằm trong 10 quốc gia có chất lượng không khí tệ nhất theo Chỉ 

số Hiệu quả Môi trường năm 2016. Tổn thất do ô nhiễm gây ra cho từng cá nhân người dân rất 

khó lượng hóa. Trong quá khứ, người dân đã chấp nhận ô nhiễm môi trường như là cái giá phải 

trả cho tăng trưởng kinh tế, nhưng hiện nay nhận thức về sự cần thiết phải cân bằng giữa phát 

triển kinh tế với bảo vệ môi trường đang ngày càng rõ nét. 

Mất cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường đang là nguyên nhân dẫn tới nhiều 

xung đột môi trường. Báo chí và báo cáo của Chính phủ cho thấy xung đột môi trường, đặc biệt 

trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm không khí và nước ngày càng trở nên phổ 

biến. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy xung đột môi trường nảy sinh do hai nguyên nhân chính: (i) 

tổn thất do mức độ ô nhiễm cao; và/hoặc (ii) bất công về môi trường (nghĩa là phân phối không 

đều những lợi ích và thiệt hại do doanh nghiệp gây ra). Tuy nhiên, các quyết sách và nghiên cứu 

chính sách về bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện tập trung nhiều vào nguyên nhân thứ nhất 

(tức là giảm thiểu mức độ ô nhiễm) mà chưa đề cập nhiều về công lý môi trường. Việc tập trung 

vào tác hại của ô nhiễm có thể dẫn tới xem nhẹ tầm quan trọng của công lý môi, trong khi cảm 

nhận về bất công là nguyên nhân chính gây ra và làm trầm trọng thêm xung đột môi trường.  

Vì vậy, nghiên cứu tìm hiểu về xung đột môi trường ở Việt Nam bằng hướng tiếp cận công lý 

môi trường, đồng thời gợi mở một số hướng giải quyết xung đột môi trường và đảm bảo công 

bằng trong quản trị môi trường. Trong bối cảnh xung đột môi trường gia tăng nhanh chóng ở 

Việt Nam, nghiên cứu vừa mang tính thời sự vừa cung cấp dẫn chứng giúp xây dựng chính sách 

đảm bảo công lý môi trường. 

Trong quá trình tổng quan tài liệu, nghiên cứu thấy rằng những tranh luận hiện nay về xung đột 

môi trường chưa đi vào phân tích những khác biệt trong nhận thức của chính quyền, doanh 

nghiệp và người dân về thế nào là cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Trong 

khi đó, cảm nhận về sự bất công liên quan tới môi trường nảy sinh khi cả lợi ích và tác hại của 

quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa được/bị phân phối không đồng đều.  



Đồng thời, nhiều nghiên cứu cũng không tiếp cận được những tài liệu phân tích tác động của 

các góc nhìn khác nhau về mối quan hệ tương tác giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường 

tới xung đột môi trường ở Việt Nam. Do đó, các nhà hoạch định chính sách và thực tiễn sẽ khó 

có được bức tranh tổng thể về quan điểm và phản ứng của các bên liên quan tới xung đột môi 

trường, tại sao xung đột môi trường hình thành trong thực tế, yếu tố nào thúc đẩy xung đột 

môi trường, xung đột môi trường tác động thế nào tới người dân, và giải pháp nào phù hợp giải 

quyết xung đột môi trường. Bằng cách áp dụng hướng tiếp cận “tổng hòa xã hội” nhằm tìm hiểu 

quan điểm và nhận thức của các bên liên quan tới xung đột môi trường, nghiên cứu này có tác 

dụng bổ khuyết cho những hiểu biết hiện còn thiếu về xung đột môi trường ở Việt Nam.  

Nghiên cứu rà soát 17 tình huống xung đột môi trường trong cơ sở dữ liệu của Chính phủ và 

tiến hành nghiên cứu sâu 5 tình huống xung đột môi trường xảy ra giữa doanh nghiệp và người 

dân. Các tình huống được lựa chọn dựa trên hai tiêu chí chính: xảy ra trong vòng 5-6 năm qua, 

và đã trải qua các giai đoạn xung đột khác nhau bao gồm khiếu nại, đàm phán và giải quyết. Các 

trường hợp nghiên cứu cũng có sự đa dạng về khu vực địa lý và có thể tiếp cận được người 

cung cấp thông tin như: lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, người dân, truyền thông và tổ 

chức phi chính phủ. 

Từ những tình huống trên, nghiên cứu rút ra bốn kết luận chính:  

o Thứ nhất, một mình hệ thống quản lý hành chính Nhà nước là không đủ để kiểm soát ô 
nhiễm môi trường. Lý do là vì hệ thống quản lý theo kiểu “mệnh lệnh và kiểm soát” 
không đủ nguồn lực để thực thi, giám sát, trong khi nhiều người dân chưa thực sự tin 
vào hiệu lực thi hành của các quy định về bảo vệ môi trường. Trong khi đó, sự tham gia 
của người dân trong quản lý môi trường cũng thiếu vắng.  

o Thứ hai, người dân cho rằng thiệt hại môi trường là kết quả của sự thiếu công bằng 
trong phân phối lợi ích cũng như trong giải quyết xung đột môi trường. Trên thực tế, 
người dân ít khi cho rằng thiệt hại do ô nhiễm là do sự vi phạm quyền thụ hưởng chất 
lượng môi trường cũng như không lựa chọn tòa án là cách thức giải quyết xung đột. Họ 
cho rằng thiệt hại chủ yếu là do sự phân phối lợi ích giữa các nhóm không công bằng và 
quy trình thiếu minh bạch, thiếu sự tham gia của các nhóm bị thiệt hại.  

o Thứ ba, khi giải pháp quản lý giải quyết xung đột theo kênh hành chính không có hiệu 
quả, người dân thường có hành động tự phát có rủi ro pháp lý cao. Nguyên nhân là vì họ 
chưa có một cơ chế tham gia cởi mở và công bằng với các bên liên quan. Ngoài ra, lựa 
chọn hành động tự phát cũng nhằm thu hút sự quan tâm của các cấp chính quyền. Tuy 
nhiên, những hành động này có rủi ro pháp lý cao, có thể tạo ra bất ổn xã hội tại địa 
phương cũng như làm nảy sinh các xung đột khác. 

o Thứ tư, ở Việt Nam hiện thiếu vắng chuyên gia hòa giải độc lập và chuyên nghiệp. Đối 
tượng này cũng chưa được quy định cụ thể trong một số luật liên quan như Luật Hòa 
giải hay Luật Bảo vệ môi trường  

Dựa trên một số kinh nghiệm quốc tế và những kết luận trên, nghiên cứu đưa ra một số khuyến 

nghị để giới hoạch định chính sách và thực tiễn xem xét:  

o Thứ nhất, cần hoàn thiện hệ thống quy định về bảo vệ môi trường theo hướng tăng 
cường giám sát thực hiện đánh giá tác động môi trường. Cụ thể là cần sửa đổi các quy 
định nhằm đảm bảo giám sát liên tục việc tuân thủ thực hiện cam kết đánh giá tác động 
môi trường; công khai các báo cáo này để nhiều bên cùng giám sát. Bên cạnh đó, giấy 



phép đầu tư chỉ nên được cấp phép sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 
được thông qua.  

o Thứ hai, cần có các cơ chế chính sách khuyến khích sự tham gia của người dân. Cụ thể, 
cho phép các tổ chức cộng đồng, các tổ chức xã hội đại diện cho cộng đồng dân cư bị 
ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường thực hiện các vụ kiện tập thể. Bên cạnh đó, cũng cần 
sửa đổi các quy định nhằm yêu cầu thực hiện các hình thức công khai thông tin hiệu quả 
để người dân có thể tham gia vào quá trình xác định vị trí xây dựng và đánh giá tác động 
môi trường của dự án, doanh nghiệp đầu tư tại địa phương. Ngoài ra, cho phép các tổ 
xã hội, tổ chức do cộng đồng bầu đại diện cho cộng đồng huy động nguồn lực và thực 
hiện quyền tham gia xây dựng chính sách như kinh nghiệm ở một số quốc gia như Trung 
Quốc và Indonesia. 

o Thứ ba, cần có các quy định cụ thể trong hòa giải tranh chấp môi trường. Cụ thể, Luật 
Bảo vệ môi trường nên có khung hướng dẫn sự tham gia của các tổ chức độc lập trong 
hòa giải tranh chấp môi trường. Bên cạnh đó, với kiến thức chuyên môn sẵn có, các viện, 
trường đại học về môi trường và đội ngũ cán bộ, cảnh sát môi trường hưu trí cũng có 
thể là những đơn vị hòa giải hoặc hòa giải viên tiềm năng. 

---- 

Nội dung chi tiết về nghiên cứu có thể tham khảo báo cáo:  
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